	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN B


Họ và tên: ....………………….................                             

Lớp 2….                                                                           
	         Thứ .........ngày ... tháng 12 năm 2018
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HK I
MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 2
Năm học: 2018 - 2019
(Thời gian làm bài 35 phút)


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	GV chấm

(Kí, ghi rõ họ tên)

	Đọc thành tiếng: ......

Đọc hiểu: .................
	
	.........................................................................
........................................................................
........................................................................
	


A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
 I. Đọc thành tiếng: (4 điểm) 
      GV kiểm tra từng HS qua các tiết ôn tập theo hướng dẫn KTĐK cuối  học kì I môn Tiếng Việt lớp 2 tuần 18.
II. Đọc hiểu: (6 điểm) - Thời gian: 35 phút

       Đọc thầm văn bản sau và khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu cho các câu hỏi của bài đọc dưới đây:

Ngọt ngào tình bạn

“Một bông hoa dù đẹp đến mấy, trước sau gì rồi cũng tàn. Giá như sau đó thành quả ngọt thì tốt biết mấy nhỉ!” Hoa nghĩ như vậy rồi nói điều đó với Ong.

Ong bảo:

- Tôi sẽ giúp bạn nhưng bạn cho tôi một ít mật hoa nhé!

Hoa đồng ý. Ong lại bảo:

- Một mình họ nhà ong chúng tôi thì chưa đủ, bạn hãy nhờ thêm Bướm và các bạn khác nữa nhé!

Hoa mừng rỡ:

- Thế bạn giúp tôi mời Bướm và các bạn khác nữa nhé!

Các loài hoa bắt tay luôn vào việc. Cánh hoa hé mở tỏa hương thơm ngát mời gọi Ong, Bướm. Ong say sưa hút mật. Hoa rắc đầy phấn lên mình các bạn. Khi hạ cánh vào bông thứ hai, Ong, Bướm đã mang phấn của bông hoa thứ nhất làm cho bông hoa thứ hai kết quả. Cứ như vậy, Ong, Bướm hút mật làm cho hoa kết thành quả.

Vườn cây năm đó trĩu quả. Quả nào cũng ngọt ngào tình bạn.
Câu 1 (1 điểm): Những bông hoa có mong ước gì?

 A. Kết thành quả ngọt.


  

 B. Được kết bạn với Ong, Bướm.

 C. Giữ được vẻ đẹp của mình mãi mãi.


 D. Không có mong ước gì.

Câu 2 (1 điểm): Các bạn đã làm gì để giúp hoa?

        A. Các bạn hút mật hoa.

        B. Các bạn mang phấn từ hoa này sang hoa khác làm cho hoa kết thành quả ngọt.

        C. Các bạn đến thăm và chơi với hoa.

        D. Các bạn hút mật hoa rồi bay đi.

Câu 3 (1điểm): Hình ảnh “Quả nào cũng ngọt ngào tình bạn.” nói lên điều gì?

         A. Vườn cây ra nhiều quả ngọt.



         B. Hoa sẽ kết thành quả ngọt.

         C. Bạn bè biết giúp đỡ nhau tạo nên tình bạn đẹp.

         D. Quả nào cũng cho vị ngọt.

Câu 4 (1điểm). Trong câu “Ong, Bướm hút mật làm cho hoa kết thành quả.” có mấy từ chỉ sự vật?

        A. Có 2 từ. Đó là các từ:...............................................................................................................................................
        B. Có 3 từ. Đó là các từ:................................................................................................................................................
        C. Có 4 từ. Đó là các từ:...............................................................................................................................................
        D. Có 5 từ. Đó là các từ:.............................................................................................................................................
Câu 5 (0,5 điểm): Câu “Cánh hoa hé mở tỏa hương thơm ngát.” thuộc mẫu câu nào?

        A. Ai (Cái gì, Con gì?) là gì?

        B. Ai (Cái gì, Con gì?) làm gì?

        C. Ai (Cái gì, Con gì?) thế nào?
Câu 6 (0,5 điểm). Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân
  Ong, Bướm đã mang phấn của bông hoa thứ nhất sang cho bông hoa thứ hai.

................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7 (1điểm): Hãy viết 1- 2 câu nói về tình bạn của Hoa, Ong và Bướm trong bài.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	


	CMHS

(Kí, ghi rõ họ tên)

..........................
	GVCN

(Kí, ghi rõ họ tên)

…………………………

	GV COI
(Kí, ghi rõ họ tên)
…………………………..


	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN B

	     Thứ .........ngày ... tháng 12 năm 2018
    KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ I  

   Năm học: 2018 - 2019

MÔN: TIẾNG VIỆT (VIẾT) - LỚP 2
(Thời gian làm bài 50 phút)


B. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
I. Chính tả (4 điểm): Nghe viết - 15 phút
Cha tôi

    Mẹ tôi mất lúc tôi lên hai. Cha nuôi tôi từ thuở ấy. Người dùng xe xích lô để kiếm sống. Đây cũng là chiếc nôi đưa tôi đi khắp nẻo đường thành phố. Tôi lớn lên trong sự nhọc nhằn thức khuya dậy sớm, nai lưng đạp xích lô của cha.

 II. Tập làm văn (6 điểm) - 35 phút. 

HS lựa chọn 1 trong các đề sau:

Đề 1: Viết đoạn văn từ 5 - 7 câu kể một người thân mà em yêu quý.

Đề 2: Viết đoạn văn từ 5 - 7 câu kể về gia đình em.

